
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP HOÀN THÀNH THỜI GIAN CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG
TẠI CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

 (Gửi kèm theo Công văn số                /SYT-NVY ngày  21/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương)

STT Họ và tên Tuổi Giới tính Quốc tịch Số hộ chiếu Ngày tiếp
nhận cách ly

Ngày đủ 21
ngày: Cách
ly và TXC

Địa chỉ nơi ở/ lưu trú Tỉnh/Tp SĐT Phương
tiện đi về

Địa điểm
cách ly

1 BÙI TẤN ĐẠI 6/1/1991 Nam Việt Nam C0345920 29/04/2021 20/05/2021
Hẻm 784, đường Phú Riềng Đỏ, TT 8
Khu Phố Tân Tiến, phường Tân Xuân,
khu Phú Đồng Xoài, Bình Phước

BÌNH
PHƯỚC BỐ: 0901404668 ô tô KS Purple

Lotus

2 TRẦN ĐÌNH THÔNG 9/5/1992 Nam Việt Nam C2447928 29/04/2021 20/05/2021 Cao mật thượng -thanh cao -thanh oai -
Hà Nội . HÀ NỘI Vợ 0973307610 ô tô KS Purple

Lotus

3 NGUYỄN KIM TÙNG 24/8/1994 Nam Việt Nam C3500677 29/04/2021 20/05/2021 xa ̃tho ̣lộc-huyện phúc thọ-tp ha ̀nội HÀ NỘI BỐ 0977375608 ô tô KS Purple
Lotus

4 TRẦN THÀNH CÔNG 30/11/1996 Nam Việt Nam C3518809 29/04/2021 20/05/2021 Thôn 2, Phượng Thượng, Phúc Thọ, Hà
Nội HÀ NỘI CHỊ: 0855996217 ô tô KS Purple

Lotus

5 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 24/11/1994 Nữ Việt Nam C5221510 29/04/2021 20/05/2021 S202 VINHOME OCEAN PARK Tầng
27 căn 21 Đa Tốn Gia Lâm  Hà Nội HÀ NỘI MẸ: 328184371 ô tô KS Purple

Lotus

6 NGUYỄN KHẮC TOÀN 1/7/1997 Nam Việt Nam C2984220 29/04/2021 20/05/2021 Thôn Yên Nghĩa; Xã Lưu VĨnh Sơn;
Huyện Thạch Hà; Tỉnh Hà TĨnh HÀ TĨNH MẸ 0984139267 ô tô KS Purple

Lotus

7 TRƯƠNG QUỐC TUẤN 17/3/1996 Nam Việt Nam C2916705 29/04/2021 20/05/2021 Kỳ anh, hà Tĩnh HÀ TĨNH Mẹ: 0374160272 ô tô KS Purple
Lotus

8 NGUYỄN QUYẾT
THẮNG 17/5/1998 Nam Việt Nam C3321564 29/04/2021 20/05/2021

Thôn hương phố xã đức hương huyện vũ
quang tỉnh hà tĩnh
Bố Nguyễn Văn thưởng

HÀ TĨNH 932482642 ô tô KS Purple
Lotus

9 HOÀNG NGỌC HUY 29/11/1994 Nam Việt Nam B8563425 29/04/2021 20/05/2021 đại độ.tiên cương.tiên lãng hải phòng HẢI  PHÒNG MẸ: 0359803892 ô tô KS Purple
Lotus

10 NGUYỄN HỒNG
THÔNG 25/9/1985 Nam Việt Nam C0470666 29/04/2021 20/05/2021 486 Lê Văn Khương, phường Thới An,

quân 12, HCM TPHCM VỢ 0775750055 ô tô KS Purple
Lotus

11 NGUYỄN HUY TƯỞNG 1/2/1993 Nam Việt Nam C0219182 29/04/2021 20/05/2021 143/9 Võ Văn Hát, Long Trường, Quận
9, TPHCM TPHCM 862299525 ô tô KS Purple

Lotus

12 TRẦN NGỌC VIẾT 30/12/1985 Nam Việt Nam N1784520 29/04/2021 20/05/2021 218/ 7/6, Nguyễn Duy Cung, Phường 12,
quận Gò Vấp, HCM TPHCM 903870625 ô tô KS Purple

Lotus

13 TRẦN THANH NGHI 8/2/1981 Nam Việt Nam C3811295 29/04/2021 20/05/2021 46/12/14 Tân Hòa 2, Phường Hiệp Phú
quận 9, HCM TPHCM VỢ: 0906950269 ô tô KS Purple

Lotus

14 ĐÀO NGỌC BẮC 21/8/1992 Nam Việt Nam B9679097 29/04/2021 20/05/2021 Bùi Xá- Trung hoà- yên mỹ- Hưng Yên HƯNG YÊN vơ 0955636192 ô tô KS Purple
Lotus

15 NGUYỄN THỊ DƯƠNG 7/9/1994 Nữ Việt Nam C2775823 29/04/2021 20/05/2021 Dân Tiến, Khóa Châu, Hưng Yên HƯNG YÊN 372540820 ô tô KS Purple
Lotus

16 CAO QUỐC TRUNG 16/1/1996 Nam Việt Nam C2417838 29/04/2021 20/05/2021 Khu phố 3, Thị trấn thh 11, huyện An
Minh, Kiên Giang

KIÊN
GIANG BỐ: 0946495624 ô tô KS Purple

Lotus



17 PHẠM THANH TOÀN 28/2/1991 Nam Việt Nam C3883573 29/04/2021 20/05/2021 yên trị-ý yên-nam định NAM ĐỊNH 915096233 ô tô KS Purple
Lotus

18 HOÀNG MẠNH TIẾN 6/10/1994 Nam Việt Nam C3675987 29/04/2021 20/05/2021 Xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng tỉnh
nam định NAM ĐỊNH 359630493 ô tô KS Purple

Lotus

19 MAI XUÂN TOÀN 26/10/1995 Nam Việt Nam C3500472 29/04/2021 20/05/2021 Xóm 1- Hưng Nhân- Xã Xuân Nim-
Nam ĐỊnh NAM ĐỊNH BỐ: 0985819236 ô tô KS Purple

Lotus

20 ĐẬU ĐỨC DŨNG 23/3/1995 Nam Việt Nam C2923251 29/04/2021 20/05/2021 Địa chỉ:  XÃ ĐỒNG VĂN, HUYỆN
THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN. NGHỆ AN C.Gai 0372890035 ô tô KS Purple

Lotus

21 PHẠM VIẾT VINH 24/1/1995 Nam Việt Nam B8753827 29/04/2021 20/05/2021 Địa chỉ:  XÃ ĐỒNG VĂN, HUYỆN
THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN. NGHỆ AN 375803994 ô tô KS Purple

Lotus

22 TRƯƠNG HỒNG LÂM 25/11/1990 Nam Việt Nam C6327145 29/04/2021 20/05/2021 Xóm 6 diễn thái diễn châu nghệ an NGHỆ AN VỢ 0978478689 ô tô KS Purple
Lotus

23 NGUYỄN HỮU ĐỊNH 21/5/1995 Nam Việt Nam C0999420 29/04/2021 20/05/2021
Xóm Hòa Bình, Xã Thanh Hòa, Huyện
Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An. Bố :
Nguyễn Hữu Thắng

NGHỆ AN BỐ 01696639956 ô tô KS Purple
Lotus

24 ĐINH MẠNH CƯỜNG 30/7/1991 Nam Việt Nam C3181738 29/04/2021 20/05/2021 Khối 4 phường Nghi Hương, thị xã Cửa
Lò, Nghệ An NGHỆ AN vợ 0932342272 ô tô KS Purple

Lotus

25 LÊ NHẬT NAM 12/7/1994 Nam Việt Nam C2650207 29/04/2021 20/05/2021 Số 150, Hồng Bàng, Vinh, Nghệ An NGHỆ AN 1699125696 ô tô KS Purple
Lotus

26 NGUYỄN ĐĂNG HÀO 12/6/2000 Nam Việt Nam C6557149 29/04/2021 20/05/2021 Khu 6 Sông Lô, thành phố Việt Trì, Phú
Thọ PHÚ THỌ Mẹ 0947881555 ô tô KS Purple

Lotus

27 LÊ ĐÌNH HẠNH 27/2/1998 Nam Việt Nam C3197461 29/04/2021 20/05/2021 Tổ 29 Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót,
Việt Trì, Phú Thọ PHÚ THỌ Mẹ 0983392025 ô tô KS Purple

Lotus

28 DƯƠNG ĐỨC VIỆT 4/11/1999 Nam Việt Nam C5170433 29/04/2021 20/05/2021 Số 2022 Đại lộ Hùng Vương, phường
Nông Trang, tp Việt Trì, Phú Thọ PHÚ THỌ BỐ 0365695959 ô tô KS Purple

Lotus

29 CÙ CHÍ HẰNG 23/7/1985 Nam Việt Nam C3968941 29/04/2021 20/05/2021
Khu 9 Xã Vĩnh  Chân - Huyện Hạ Hòa -
Phú Thọ. PHÚ THỌ 946095950 ô tô KS Purple

Lotus

30 NGUYỄN THỊ TRINH 19/8/1994 Nữ Việt Nam C3782078 29/04/2021 20/05/2021 Xã Nhân Hải, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình
Định BÌNH ĐỊNH 988478121 ô tô KS Purple

Lotus

31 TRINH BẢO QUỐC 28/12/1987 Nam Việt Nam C3285839 29/04/2021 20/05/2021 Xã đại Trạch huyện bố Trạch tỉnh quảng
bình

QUẢNG
BÌNH Mẹ: 0911229226 ô tô KS Purple

Lotus

32 NGUYỄN PHƯƠNG
NAM 16/8/1991 Nam Việt Nam C3102806 29/04/2021 20/05/2021 Xã đại Trạch huyện bố Trạch tỉnh quảng

bình
QUẢNG

BÌNH C.Gai 0817860811 ô tô KS Purple
Lotus

33 PHAN VĂN TƯ 25/1/1994 Nam Việt Nam C4047173 29/04/2021 20/05/2021 thôn3,xã bắc trạch,huyện bố trạch,tỉnh
quảng bình.

QUẢNG
BÌNH C.Gái: 0375051307 ô tô KS Purple

Lotus

34 LÊ  ANH TUẤN 1/6/1998 Nam Việt Nam C3636823 29/04/2021 20/05/2021 Thôn An Long, xã Quế Phong, huyện
Quế Sơn, Quảng Nam

QUẢNG
NAM Bố: 0935383161 ô tô KS Purple

Lotus
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35 LÊ KIM THOA 16/12/1998 Nữ Việt Nam C2439060 29/04/2021 20/05/2021 Số 100 khu Chợ Đông Ngũ, xã Đông
Ngũ, huyện Tiên yên, Quảng Ninh

QUẢNG
NINH 358519552 ô tô KS Purple

Lotus

36 NGUYỄN THỌ BIÊN 10/4/1981 Nam Việt Nam C7855090 29/04/2021 20/05/2021 THôn sơn thọ. xã nam bình. huyen kiến
xương. thái bình THÁI BÌNH VỢ 0931515846 ô tô KS Purple

Lotus

37 BÙI MẠNH HÙNG 7/5/1994 Nam Việt Nam C2513915 29/04/2021 20/05/2021 9 tổ 17 phường lê hồng phong thành phố
Thái Bình THÁI BÌNH 915096233 ô tô KS Purple

Lotus

38 LƯƠNG NHẬT NAM 24/4/1996 Nam Việt Nam C3893881 29/04/2021 20/05/2021 Thôn An Phúc, Xã Lê Lợi Huyện Kiến
Xương. Tình Thái Bình THÁI BÌNH BỐ:  0985382910 ô tô KS Purple

Lotus

39 LÊ THỊ THANH HOA 9/5/1985 Nữ Việt Nam C2292062 29/04/2021 20/05/2021 Khu tập thể Dầu khí, Tổ 1 Phú chinh. TP
Thái BÌnh, TỈnh Thái Bình THÁI BÌNH BỐ: 974390499 ô tô KS Purple

Lotus

40 VŨ ANH TÙNG 20/6/1997 Nam Việt Nam C3516485 29/04/2021 20/05/2021 Quãng hợp- quãng xương- thanh hóa. THANH
HÓA A.Trai 0972193607 ô tô KS Purple

Lotus

41 NGUYỄN ĐÌNH
LƯỢNG 14/1/1990 Nam Việt Nam C1174708 29/04/2021 20/05/2021 thôn 3 thọ lâm thọ xuân Thanh Hóa THANH

HÓA a.Trai 0973307610 ô tô KS Purple
Lotus

42 LÊ ĐỖ MẠNH CƯỜNG 30/8/1995 Nam Việt Nam C6113681 29/04/2021 20/05/2021 Khu phố 8, thị trấn Nưa, huyện Triệu
Sơn, Thanh Hóa

THANH
HÓA 932479996 ô tô KS Purple

Lotus

43 PHAN THỊ THANH
PHÚ 24/3/1994 Nữ Việt Nam C3478141 29/04/2021 20/05/2021 87, Sơn Công, Hương Vân, Hương Trà,

Thừa Thiên Huế HUẾ C.Gái 0339244620 ô tô KS Purple
Lotus

44 TẠ MINH TUẤN 15/11/2000 Nam Việt Nam C5551836 29/04/2021 20/05/2021 Nội Giữa, TT Hương Canh, Bình Xuyên,
Vĩnh Phúc VĨNH PHÚC Bố 0976681779 ô tô KS Purple

Lotus
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